
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà 55, ngách 299/56 Đường Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

10/05/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK NÔNG SẢN MIỀN BẮC

0110710891

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
(Trừ đấu giá)

4511

2. Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)
(Trừ đấu giá)

4512

3. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
Chi tiết: 
- Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có 
động cơ khác
- Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô con (loại 9 
chỗ ngồi trở xuống)
(Trừ đấu giá)

4530

4. Bán mô tô, xe máy
(Trừ đấu giá)

4541

5. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
(Trừ đấu giá)

4543

6. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: 
- Đại lý bán hàng hóa
- Môi giới mua bán hàng hóa (không bao gồm môi giới bất 
động sản, chứng khoán, bảo hiểm, xuất khẩu lao động, môi 
giới hôn nhân có yếu tố nước ngoài);
(không bao gồm hoạt động đấu giá)

4610

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN XNK NÔNG SẢN MIỀN 
BẮC
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: NORTHERN AGRICULTURAL PRODUCTS 
XNK JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0965.019.354
Email: nongsanmienbacxnk@gmail.co

m

Fax:
Website:
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7. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: 
- Bán buôn thóc, lúa mỳ, ngô, hạt ngũ cốc khác;
- Bán buôn hạt, quả có dầu;
- Bán buôn hoa và cây;
- Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác, phế liệu, phế thải 
và sản phẩm phụ được sử dụng cho chăn nuôi động vật.
(Trừ loại nhà nước cấm)

4620(Chính)

8. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

9. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: 
- Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột
- Bán buôn rau, quả
- Bán buôn chè
- Bán buôn thực phẩm khác
- Kinh doanh thực phẩm chức năng và thực phẩm tăng cường 
vi chất dinh dưỡng
( trừ các loại nhà nước cấm)

4632

10. Bán buôn đồ uống
(Trừ đồ uống có cồn)

4633

11. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

12. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
(Trừ bán buôn dược phẩm)

4649

13. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

14. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
(trừ loại Nhà nước cấm)

4659

15. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn vật liệu xây dựng như: gạch xây, ngói, đá, 
cát, sỏi, xi măng…

4663

16. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

17. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa
(không hoạt động tại trụ sở)

0118

18. Trồng cây hàng năm khác
(không hoạt động tại trụ sở)

0119

19. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm
(không hoạt động tại trụ sở)

0128

20. Trồng cây lâu năm khác
(không hoạt động tại trụ sở)

0129

21. Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò
(không hoạt động tại trụ sở)

0141

22. Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch 0163
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23. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Chi tiết: Việc tổ chức, xúc tiến và/hoặc quản lý các sự kiện, 
như kinh doanh hoặc triển lãm, giới thiệu, hội nghị, có hoặc 
không có quản lý và cung cấp nhân viên đảm nhận những vấn 
đề tổ chức. (trừ tổ chức họp báo)

8230

24. Dịch vụ đóng gói
(trừ đóng gói thuốc bảo vệ thực vật)

8292

25. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: 
- Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh
- Ủy thác và nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa

8299

26. Đào tạo trung cấp
Chi tiết: Giáo dục nghề nghiệp

8532

27. Giáo dục thể thao và giải trí
(trừ hoạt động của các sàn nhảy)

8551

28. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
(trừ Dạy về tôn giáo và Các trường của các tổ chức Đảng, đoàn 
thể)

8559

29. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: 
- Dịch vụ môi giới bất động sản 

- Dịch vụ tư vấn bất động sản

(trừ tư vấn pháp luật bất động sản và tư vấn tài chính bất động 
sản)
(không bao gồm hoạt động đấu giá)

6820

30. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
(Trừ: Hoạt động của những nhà báo độc lập; Thanh toán hối 
phiếu và thông tin tỷ lệ lượng; hoạt động môi giới bản quyền, 
Tư vấn chứng khoán)

7490

31. Bán buôn tổng hợp
Bán buôn tổng hợp
(trừ các loại nhà nước cấm)

4690

32. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

33. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
(không hoạt động tại trụ sở)

0810

34. Chế biến và bảo quản rau quả
(không hoạt động tại trụ sở)

1030

35. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa
(không hoạt động tại trụ sở)

1050
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36. Xay xát và sản xuất bột thô
(không hoạt động tại trụ sở)

1061

37. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột
(không hoạt động tại trụ sở)

1062

38. Sản xuất các loại bánh từ bột
(không hoạt động tại trụ sở)

1071

39. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
(không hoạt động tại trụ sở)

1079

40. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng
(không hoạt động tại trụ sở)

1104

41. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
Chi tiết: 
- Dịch vụ thương mại điện tử
(Trừ đấu giá)/ (Không bao gồm hoạt động đấu giá bán lẻ qua 
internet)

4791

42. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
(Trừ hoạt động kinh doanh bất động sản)

5210

43. Bốc xếp hàng hóa
(Trừ bốc xếp hàng hóa cảng hàng không)

5224

44. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Đại lý làm thủ tục hải quan
(Không bao gồm hoạt động dịch vụ hỗ trợ vận tải hàng không)

5229

45. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết:
- Khách sạn
- Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày
- Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú ngắn ngày tương tự

5510

46. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
(không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ 
trường)

5610

47. Dịch vụ ăn uống khác
(Trừ cung cấp suất ăn hàng không)

5629

48. Dịch vụ phục vụ đồ uống
(không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ 
trường)

5630

49. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm
(trừ hoạt động của các trung tâm)

7810

50. Đại lý du lịch 7911

51. Điều hành tua du lịch 7912

52. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp
(trừ dịch vụ bảo vệ)

8110

53. Vệ sinh chung nhà cửa
(trừ dịch vụ xông hơi khử trùng)

8121
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500.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 50.000

54. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
(không hoạt động tại trụ sở)

3290

55. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4751

56. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
(không kinh doanh dược phẩm)

4759

57. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh
(trừ loại Nhà nước cấm)

4761

58. Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4762

59. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
( Trừ bán lẻ thuốc)

4772

60. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
(Trừ bán lẻ vàng miếng, súng đạn, tem và tiền kim khí )

4773

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
QUANG 
HOÀN

Căn hộ 2409A, 
Tòa nhà Housinco 
Premium, Đường 
Nguyễn Xiển, Xã 
Tân Triều, Huyện 
Thanh Trì, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

25.000 250.000.000 50,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 25.000 250.000.000 50,000

0220990054
11

2 TẠ THỊ THU 
LAN

Số 10/399/22 
Ngọc Lâm, 
Phường Ngọc 
Lâm, Quận Long 
Biên, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

500 5.000.000 1,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 500 5.000.000 1,000

0011960381
26
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3 TẠ THỊ ÁNH 
TUYẾT

Căn hộ 2409A, 
Tòa nhà Housinco 
Premium, Đường 
Nguyễn Xiển, Xã 
Tân Triều, Huyện 
Thanh Trì, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

24.500 245.000.000 49,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 24.500 245.000.000 49,000

0013010356
67

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       022099005411
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Tổ 6, Khu Trung Sơn 1, Phường Cẩm Sơn, Thành phố Cẩm Phả, 
Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Căn hộ 2409A, Tòa nhà Housinco Premium, Đường Nguyễn Xiển, Xã 
Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN QUANG HOÀN Nam

08/02/1999 Kinh Việt Nam

01/11/2022 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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